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BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 04:2025/SUNPET

Tên doanh nghiệp : CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ BÌNH MINH
Địa chỉ : 2/75 Khu vực 5, P. Hiệp Thành, Thành phố Ngã Bảy, TỉnhHậu Giang.
Điện thoại : 0293 3961 789
Fax : 0293 3868 555

CÔNG BỐ
Tên tiêu chuẩn (số hiệu và tên tiêu chuẩn): TCCS 04:2025/SUNPET

Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa (Tên SP, hàng hoá): Phụ gia SUNSTAB-AO 10

- Kiểu, loại, mã số: Phụ gia công nghiệp

- Nhãn hiệu hàng hóa, mã ký hiệu sản phẩm: SUNSTAB-AO 10

- Mục đích sử dụng: Phụ gia ổn định, chống oxy hóa, ngăn tạo nhựa cho xăng có
chứa hàm lượng Olefin cao (từ 10% đến 38%).

- Tỷ lệ sử dụng phụ gia: Tùy thuộc vào loại xăng, thời gian bảo quản, hàm lượng
olefin có thể sử dụng phụ gia SUNSTAB-AO 10 với tỷ lệ từ 200 ppm đến 350 ppm.

- Đơn vị sản xuất: Công ty Cổ phần Dầu khí Bình Minh

Công ty Cổ phần Dầu khí Bình Minh cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá
theo đúng tiêu chuẩn công bố nêu trên.

Hậu Giang, ngày 01 tháng 06 năm 2025
TỔNG GIÁM ĐỐC

Phan Thị Trà Hương
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TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 04:2025/SUNPET

PHỤ GIA SUNSTAB-AO 10

1.Bảng chỉ tiêu chất lượng

Tên chỉ tiêu Yêu cầu Phương pháp
thử

1. Phenolic antioxidant, max

- 2,6-di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT)

- 2,6-Di-tert-butylphenol (DTBP)

- 2,6-Di-tert-butyl-4-sec-butylphenol

- 2,6-Di-tert-butyl-4-hydroxytoluene

- 4,4’-Butylidenebis(6-tert-butyl-m-cresol)
(BISPHENOL)

% khối
lượng

10% GC-MS/HPLC

2. Diphenylamine, max % khối
lượng

3% GC-MS/HPLC (UV
detector)

3. Metal Deactivator (MDA), max

- N,N’-Disalicylidene-1,2-propanediamine (Salpn)

- N,N’-Bis(2-Hydroxybenzyl)ethylenediamine--
N,N’-diacetic acid (HEDTA)

% khối
lượng

5% LC-MS/UV-Vis

4. Hỗn hợp Hydrocarbon, Hydrocarbon thơm % khối
lượng

82% - 95%
GC-MS/GC-

FID/ASTM D 5134
hoặc D 6730

2.
3.
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4. Phương pháp thử
2.1. Lấy mẫu thử: Theo TCVN 6777 : 2007 (ASTM D 4057 – 06).
2.2. Phương pháp thử: Các phương pháp thử ứng với từng chỉ tiêu cho sản phẩm phụ gia
công nghiệp được qui định trong bảng 1
3. Đóng rót, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản: Theo TCVN 3891-84.
4...Hiệu lực: Tiêu chuẩn 04:2025/SUNPET có hiệu lực kể từ ngày ký.

mailto:info@sunpet.com.vn

